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    ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH ĐỒNG NAI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

       Số:  08/CT-UBND                        Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2009

                                CHỈ THỊ 

Về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Những năm vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 8279/KH-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa và Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy còn diễn biến khá phức tạp, tai nạn giao thông chưa được kiềm chế vững chắc; ở một số lĩnh vực hoạt động như: Bến khách, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện vận tải hàng hóa và chở người loại nhỏ, người lái phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy xảy ra khá phổ biến và chứa đựng nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. 
Có nhiều nguyên nhân, trước hết do công tác quản lý Nhà nước về hoạt động giao thông vận tải đường thủy của ngành chức năng, của UBND cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các ngành chức năng của Trung ương, của tỉnh và địa phương chưa chặt chẽ thường xuyên; công tác xử phạt vi phạm của Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông chưa đủ sức răn đe phòng ngừa; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của nhiều chủ phương tiện, người lái phương tiện còn kém. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. 

Để kịp thời có các giải pháp chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh: Chủ trì, phối hợp các ngành thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) có tuyến đường thủy tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trích từ nguồn kinh phí thu phạt vi phạm an toàn giao thông để mua phao cứu sinh, áo phao cấp cho Ban An toàn Giao thông cấp huyện trang bị và quản lý đối với các phương tiện chở khách ngang sông.

2. Sở Giao thông Vận tải

a) Tăng cường công tác quản lý chuyên ngành về an toàn giao thông đường thủy nội địa như công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý phương tiện thủy nội địa, quản lý người lái. 
b) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh chậm nhất cuối quý II/2009 tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về việc phân cấp, phân công quản lý tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy chuyên dùng; quản lý bến thủy nội địa; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy; quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đối với phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người, phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức quản lý đối với loại phương tiện này theo phân cấp của Luật Giao thông đường thủy nội địa và quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

c) Đề xuất Ban An toàn Giao thông tỉnh trích từ nguồn kinh phí thu phạt vi phạm an toàn giao thông để hỗ trợ tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho đội ngũ quản lý bến khách, chủ phương tiện và người lái phương tiện thủy chở khách. 
d) Phối hợp Công an tỉnh và UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa; kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; về hoạt động các bến khách, phương tiện vận tải hành khách ngang sông và phương tiện vận chuyển khách du lịch, kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động các bến không giấy phép hoạt động; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

đ) Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện tốt các phương án chống va đập các trụ cầu: Đồng Nai, Hóa An, cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát, chủ động phương án chống va đập đối với cầu Thủ Biên. Tổ chức điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn luồng chạy tàu khu vực cầu Đồng Nai, công trình cầu Đồng Nai mới và những đoạn sông hẹp, bãi ngầm nguy hiểm. Thường xuyên kiểm tra hệ thống báo hiệu, bổ sung kịp thời những thiếu sót, hư hỏng đáp ứng yêu cầu hướng dẫn người tham gia giao thông, người sử dụng các công trình giao thông đường thủy nội địa được an toàn.

e) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh và UBND cấp huyện rà soát lại, xây dựng bổ sung các quy định cụ thể về các điểm du lịch, làng nghề ven sông và các hoạt động khác liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Công an tỉnh
a) Có kế hoạch duy trì thường xuyên công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn đường thủy, tập trung vào những người hoạt động tại các bến thủy, bến đò khách và trên các phương tiện chở hàng hóa, chở khách (kể cả tàu - đò chở khách du lịch), lập hồ sơ, phân loại quản lý phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, công tác phòng chống tội phạm và yêu cầu phòng ngừa tai nạn giao thông. 
b) Phối hợp Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành liên quan, đài, báo làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. 
c) Tổ chức tuần tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy; các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép hoặc không đúng giấy phép; khai thác thủy sản vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
d) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và triển khai các phương án tổ chức điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn luồng chạy tàu khu vực cầu Đồng Nai, công trình cầu Đồng Nai mới và những đoạn sông hẹp, bãi ngầm nguy hiểm. 

đ) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính lập dự án, dự toán kinh phí xây dựng địa điểm tạm giữ phương tiện thủy vi phạm, trình UBND tỉnh trong quý III/2009.
e) Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, Đoạn Quản lý Đường sông số 10, Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy khi xảy ra tai nạn giao thông, sự cố trong mùa mưa bão. Tập trung xây dựng các phương án để bồi dưỡng, luyện tập cho những người hành nghề trên sông, hồ, nhân dân và cán bộ cơ sở ứng cứu theo phương châm 04 tại chỗ về cứu hộ, cứu nạn. 
4. Sở Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp Công an tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở khai thác khoáng sản trên sông, hồ ảnh hưởng đến dòng chảy, khai thác quá độ sâu cho phép, sạt lở đất ảnh hưởng các công trình; các trường hợp bơm hút cát trái phép.
Tăng cường kiểm tra môi trường tại các cảng, bến thủy nội địa nhất là những bến cảng xăng dầu, hóa chất, thanh thải trực tiếp ra sông, hồ.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo đúng quy định. Rà soát lại các quy định, quy hoạch về phát triển các làng nghề nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ để có điều chỉnh phù hợp quy hoạch giao thông đường thủy nội địa và không để lấn chiếm luồng chạy tàu. Phối hợp Công an tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các chủ phương tiện nuôi trồng, khai thác thủy sản không đúng quy định, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
6. Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
a) Chỉ đạo, tổ chức việc tiếp tục biên soạn tài liệu và tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện các chuyên mục thông tin, truyền thông sâu rộng về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
b) Xây dựng các nội dung, chương trình, phóng sự tuyên truyền trên đài, báo nhằm hướng dẫn người dân hiểu biết và tự giác thực hiện các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường công tác giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành khi tham gia giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”. Mở cuộc vận động học sinh mặc áo phao khi đi đò.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, các ngành liên quan và UBND cấp huyện, trong quý II/2009 đề xuất UBND tỉnh đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể có nhiều khó khăn được vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ một phần để tu sửa bến khách, mua sắm sửa chữa phương tiện chở khách ngang sông, nhằm thay thế các phương tiện cũ nát, không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Kinh phí xây dựng đề án này được chi từ kinh phí thu phạt vi phạm an toàn giao thông. 

9. Các sở, ban, ngành liên quan: Thường xuyên giáo dục, quản lý cán bộ, nhân viên trong việc gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia một cách có hiệu quả vào công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

10. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông, hồ, kênh rạch thuộc địa phương. Tổ chức cho các chủ bến, chủ phương tiện vận chuyển khách và người lái cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, cam kết vận động hành khách mặc áo phao trước khi đò ngang, tàu khách du lịch xuất bến.
b) Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy, tập trung quản lý, kiểm tra các bến và phương tiện chở khách. Thường xuyên bố trí lực lượng chức năng giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, phương tiện không đủ điều kiện hoặc đã bị xử lý nhưng vẫn cố tình hoạt động; đình chỉ, tước giấy phép các chủ phương tiện vi phạm theo thẩm quyền.

c) Đối với các vị trí, đoạn sông hồ, thác nước có nước xoáy, trơn trượt dễ xảy ra tai nạn chết người phải lắp đặt cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền, vận động người dân không đến những nơi này. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể phối hợp chính quyền, các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào địa bàn dân cư, những người sống và hành nghề trên và ven sông, hồ; đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; giám sát các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này.   

12. Đề nghị Đoạn Quản lý Đường sông số 10: Thường xuyên kiểm tra, luồng tuyến, bến bãi, hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý; kịp thời sửa chữa, lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường thủy nội địa; tổ chức phối hợp địa phương duy trì điều tiết giao thông đường thủy khu vực cầu Đồng Nai và các điểm phức tạp khác. 

13. Đề nghị Khu Quản lý Đường bộ VII: Phối hợp địa phương có các phương án điều tiết, phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc, mất an toàn đối với cầu Đồng Nai, cầu Hóa An. Đồng thời có phương án chống va đập đối với các trụ cầu do Trung ương quản lý.  

Giao Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này nhằm tạo chuyển biến cụ thể, bền vững về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn  Một






